TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

THỜI KHÓA BIỂU ÔN HỌC SINH GIỎI (Thực hiện từ 14/9/2015)
(Thời gian học 14h  -> 16h30)
	Thứ
	Tiết
	Môn (Lớp) và GV dạy

	2
	1
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 – Mai
	Văn 8  - Huyền
	GTTMT8- T.Thảo
	
	

	
	2
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 – Mai
	Văn 8  - Huyền
	GTTMT8- T.Thảo
	
	

	
	3
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 - Mai
	Văn 8  - Huyền
	GTTMT8- T.Thảo
	
	

	3
	1
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	Toán 7 -N.Thanh
	Văn 7- Doan
	
	
	

	
	2
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	Toán 7 -N.Thanh
	Văn 7- Doan
	
	
	

	
	3
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	Toán 7 -N.Thanh
	Văn 7- Doan
	
	
	

	4
	1
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	
	2
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	
	3
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D. Thảo
	Sử 9 – K. Anh
	
	
	

	
	2
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 9 – K .Anh
	
	
	

	
	3
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 9 – K .Anh
	
	
	


*Ghi chú: 
- Môn Thể dục của đ/c Vui, GV căn cứ vào điều kiện thời tiết để bố trí cho HS ôn luyện cho phù hợp (Có thể ôn từ 3h đến 5h...) nhưng phải đảm bảo lịch ôn luyện của nhà trường.

- Các môn khác thực hiện như TKB phân công của trường. Nếu đ/c nào có việc cần điều chỉnh phải báo cáo với BGH và ôn bù vào buổi chiều khác trong tuần.

- GV dạy ôn xong xuống phòng BGH ghi kí sổ đầu bài đầy đủ.

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN

THỜI KHÓA BIỂU ÔN HỌC SINH GIỎI (Thực hiện từ 14/9/2015)
(Thời gian học 14h  -> 16h30)
	Thứ
	Tiết
	Môn (Lớp) và GV dạy

	2
	1
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 – Mai
	Văn 8  - Huyền
	
	
	

	
	2
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 – Mai
	Văn 8  - Huyền
	
	
	

	
	3
	GTTMT 9 - Đông
	Sử 8 - Hào
	Văn 6 - Mai
	Văn 8  - Huyền
	
	
	

	3
	1
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	GTTMT8- T.Thảo
	Văn 7- Doan
	Toán 7 -N.Thanh
	
	

	
	2
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	GTTMT8- T.Thảo
	Văn 7- Doan
	Toán 7 -N.Thanh
	
	

	
	3
	TD 6->9 - Vui
	GDCD 9 - Liên
	GTTMT8- T.Thảo
	Văn 7- Doan
	Toán 7 -N.Thanh
	
	

	4
	1
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	
	2
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	
	3
	Anh 6,8 – Mừng
	Sinh 9 - Nhân
	Hóa 9 - Khiên
	Địa 9 - Thùy
	Toán 6 - Hưng
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D. Thảo
	Sử 9 – K. Anh
	
	
	

	
	2
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 9 – K .Anh
	
	
	

	
	3
	Anh 7,9 -Thủy
	Hóa 8 - Khiên
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 9 – K .Anh
	
	
	


                                                                                                                                                NGƯỜI LẬP

                                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                      Phạm Thị Kim Anh

	Trường THCS Hoàng Tân

Năm học 2013 - 2014

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU ÔN HỌC SINH GIỎI
	Áp dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2013

	
	BUỔI CHIỀU
	


	THỨ
	TIẾT
	Văn 6
	Toán 6
	Anh 6
	Văn 7
	Anh 7
	Văn 8
	Hóa 8,9
	MTCT 8
	Sinh 8

	2
	1
	
	
	
	
	
	Văn – Thảo
	Hóa 8,9-Hoàn
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Văn – Thảo
	Hóa 8,9-Hoàn
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Văn – Thảo
	Hóa 8,9-Hoàn
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn6 - Ngát
	Toán 6- N.Thanh
	
	Văn7 - Doan
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn6 – Ngát
	Toán 6- N.Thanh
	
	Văn7 – Doan
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn6 - Ngát
	Toán 6-N.Thanh
	
	Văn7 - Doan
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	2
	
	
	
	
	
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	3
	
	
	
	
	
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Anh6-Thủy
	
	Anh7-Hằng
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Anh6-Thủy
	
	Anh7-Hằng
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Anh6-Thủy
	
	Anh7-Hằng
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	Sử 9-Thanh
	MTCT8-T.Thảo
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Sử 9-Thanh
	MTCT8-T.Thảo
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Sử 9-Thanh
	MTCT8-T.Thảo
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Ghi chú: -Tiết 1 vào học từ 14h00. 


-GV chủ động tăng thêm buổi ôn cho HS ngoài TKB chính này. 
-
	Trường THCS Hoàng Tân

Năm học 2013 - 2014

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU ÔN HỌC SINH GIỎI
	Áp dụng từ ngày 10 tháng 3 năm 2014

	
	BUỔI CHIỀU
	


	THỨ
	TIẾT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Văn 6 - Ngát
	
	
	Văn7 - Doan
	
	
	Sử  9-Thanh
	Hóa 8,9-Hoàn
	

	
	2
	Văn 6 – Ngát
	
	
	Văn7 – Doan
	
	
	Sử  9-Thanh
	Hóa 8,9-Hoàn
	

	
	3
	Văn 6 - Ngát
	
	
	Văn7 - Doan
	
	
	Sử  9-Thanh
	Hóa 8,9-Hoàn
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	Toán  6- N.Thanh
	
	
	Văn 8 – Thảo
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	2
	
	Toán  6- N.Thanh
	
	
	Văn 8– Thảo
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	3
	
	Toán  6-N.Thanh
	
	
	Văn 8– Thảo
	Sử 8-Hào
	
	
	Sinh 8-Khiên

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Anh 6-Thủy
	
	Anh 7-Hằng
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Anh 6-Thủy
	
	Anh 7-Hằng
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Anh 6-Thủy
	
	Anh 7-Hằng
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa 8,9-Hoàn
	MTCT8-T.Thảo

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa 8,9-Hoàn
	MTCT8-T.Thảo

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa 8,9-Hoàn
	MTCT8-T.Thảo

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Ghi chú: -Tiết 1 vào học từ 14h00. 


-GV chủ động tăng thêm buổi ôn cho HS ngoài TKB chính này. 
-

